
STT Mã HS Họ và Tên Lớp
TBCM

(trước thi lại) 

Học lực

(trước thi lại) 
Hạnh kiểm Kết quả thi lại các môn

TBCM

(sau thi lại)

Học lực

(sau thi lại)
Kết quả

1 741878888 Phạm Thị Hồng Diễm 6A1 5.9 Yếu Khá  Toán học: 7.5 6.3 Trung bình Lên lớp

2 751759317 Nguyễn Tuấn Lâm 6A1 5.9 Yếu Khá  Toán học: 3.5, Ngữ văn: 5.5 6.3 Trung bình Lên lớp

3 938402410 Phan Công Long 6A1 5.9 Yếu Khá  Toán học: 8.5, Ngữ văn: 5.5 6.7 Trung bình Lên lớp

4 741878897 Nguyễn Thị Ngân 6A1 5.4 Yếu Khá  Toán học: 3.5, Ngoại ngữ: 8.0 6.0 Trung bình Lên lớp

5 753252819 Võ Huỳnh Khánh Ngân 6A1 5.5 Yếu Khá  Toán học: 5.0 5.7 Trung bình Lên lớp

6 894488586 Trình Phương Sang 6A1 5.8 Yếu Khá  Toán học: 5.0 6.0 Trung bình Lên lớp

7 751759332 Nguyễn Thị Trang 6A1 6.1 Yếu Khá  Toán học: 5.0 6.3 Trung bình Lên lớp

8 753252830 Nguyễn Thanh Tú 6A1 6.7 Yếu Khá  Ngữ văn: 5.0 6.7 Trung bình Lên lớp

9 938402189 Phạm Quang Vinh 6A1 5.4 Yếu Khá  Ngữ văn: 6.0 5.7 Trung bình Lên lớp

10 753252807 Nguyễn Quang Cảnh 6A2 5.6 Yếu Khá  Ngữ văn: 6.0, Ngoại ngữ: 3.5 5.7 Trung bình Lên lớp

11 751759309 Trương Tiến Dũng 6A2 5.9 Yếu Khá  Toán học: 3.5, Ngữ văn: 5.5, Ngoại ngữ: 3.5 6.1 Trung bình Lên lớp

12 1882655932 Đỗ Hoàng Long 6A2 6.6 Yếu Khá  Ngoại ngữ: 3.5 6.7 Trung bình Lên lớp

13 757954566 Đinh Quang Phương Nam 6A2 5.5 Yếu Khá  Toán học: 9.5, Ngữ văn: 5.0, Ngoại ngữ: 8.0 6.7 Khá Lên lớp

14 751759322 Trần Thị Kim Ngân 6A2 6.3 Yếu Khá  Toán học: 8.0, Ngữ văn: 7.0, Ngoại ngữ: 4.0 7.0 Trung bình Lên lớp

15 741878900 Ng Phạm Tuyết Nhi 6A2 4.6 Yếu Khá  Toán học: 7.5, Vật lí: 6.5, Ngữ văn: 5.0, Lịch sử: 6.0, Ngoại ngữ: 8.56.1 Trung bình Lên lớp

16 753252829 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 6A2 5.3 Yếu Khá  Toán học: 4.5, Ngữ văn: 5.0, Ngoại ngữ: 3.5 5.3 Trung bình Lên lớp

17 753252805 Hồ Nguyễn Quốc Bảo 6A3 5.3 Yếu Khá  Toán học: 7.5, Ngữ văn: 6.0 6.1 Trung bình Lên lớp

18 741878893 Lê Tự Lập 6A3 5.2 Yếu Khá  Toán học: 3.5, Ngữ văn: 2.0 5.1 Yếu Lưu ban

19 741878901 Vũ Trần Kiều Nhi 6A3 5.1 Yếu Khá  Toán học: 7.5 5.5 Trung bình Lên lớp

20 739809575 Trần Trường Sơn 6A3 5.7 Yếu Khá  Toán học: 5.5 6.0 Trung bình Lên lớp

21 741296202 Phan Văn Thành 6A3 5.1 Yếu Khá  Toán học: 7.0 5.5 Trung bình Lên lớp

22 741878905 Nguyễn Trung Thuận 6A3 5.5 Yếu Khá  Toán học: 7.5 5.9 Trung bình Lên lớp

23 741878907 Ng Thị Hoài Thương 6A3 5.4 Yếu Khá  Toán học: 6.5 5.8 Trung bình Lên lớp

24 741448815 Hồ An An 7A1 5.4 Yếu Khá  Ngữ văn: 5.0 5.5 Trung bình Lên lớp

25 740109288 Trần Hoàng Ngọc Hải 7A1 5.0 Yếu Khá  Ngữ văn: 5.0 5.2 Trung bình Lên lớp

26 741448814 Lê Dương Khang 7A1 5.4 Yếu Khá  Ngoại ngữ: 7.0 5.8 Trung bình Lên lớp

27 740701189 Dương Bảo Trân 7A1 5.4 Yếu Khá  Toán học: 8.0, Ngữ văn: 6.0 6.1 Trung bình Lên lớp

28 740109304 Nguyễn Văn Nhật Trường 7A1 6.2 Yếu Khá  Toán học: 6.5 6.5 Khá Lên lớp
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29 757954574 Nguyễn Quang Vinh 7A1 5.8 Yếu Khá  Toán học: 7.0, Ngữ văn: 6.6 6.4 Trung bình Lên lớp

30 759182034 Võ Quốc Mạnh Cường 7A2 6.0 Yếu Khá  Ngữ văn: 5.0 6.1 Trung bình Lên lớp

31 757954560 Trình Thị Hồng 7A2 5.8 Yếu Khá  Toán học: 6.5, Ngoại ngữ: 2.5 6.0 Yếu Lưu ban

32 741448798 Nguyễn Nhật Huy 7A2 5.4 Yếu Khá  Ngoại ngữ: 8.5 5.9 Trung bình Lên lớp

33 757954567 Nguyễn Thiện Nhân 7A2 5.7 Yếu Khá  Ngữ văn: 6.0 6.1 Trung bình Lên lớp

34 757954578 Nguyễn Thế Sơn 7A2 5.9 Yếu Khá  Toán học: 6.5 6.2 Trung bình Lên lớp

35 741448810 Đinh Hồ Vũ Thạch 7A2 4.3 Yếu Khá  Toán học: 5.0, Vật lí: 5.0, Ngữ văn: 4.0, GDCD: 5.0 4.8 Yếu Lưu ban

36 759182036 Trần Minh Đức 7A3 5.3 Yếu Khá  Toán học: 7.0, Ngữ văn: 5.0 5.8 Trung bình Lên lớp

37 759182040 Phạm Đức Huy 7A3 5.5 Yếu Khá  Toán học: 8.0, Ngữ văn: 5.0 6.0 Trung bình Lên lớp

38 1769825508 Vũ Thị Ánh Nguyệt 7A3 5.6 Yếu Khá  Ngữ văn: 5.5 5.8 Trung bình Lên lớp

39 759182050 Thái Thanh Thúy 7A3 5.5 Yếu Khá  Toán học: 7.0, Ngoại ngữ: 4.0 5.7 Trung bình Lên lớp

40 891001905 Châu Nguyễn Minh Ân 8A1 4.9 Yếu Khá  Toán học: 6.0, Ngữ văn: 5.0 5.4 Trung bình Lên lớp

41 741353883 Nguyễn Thị Kiều Loan 8A1 5.0 Yếu Khá  Toán học: 5.0 5.2 Trung bình Lên lớp

42 741007813 Trần Đình Hải Bắc 8A2 5.4 Yếu Khá  Toán học: 3.5, Ngữ văn: 5.0 5.4 Trung bình Lên lớp

43 741347150 Nguyễn Hoàng Long 8A2 5.5 Yếu Khá  Toán học: 2.5, Ngữ văn: 3.5 5.6 Yếu Lưu ban

44 891065886 Đặng Huỳnh Thanh 8A2 5.2 Yếu Khá  Toán học: 1.5, Ngữ văn: 5.0 5.1 Kém Lưu ban

45 741007835 Lý Danh Việt 8A2 5.5 Yếu Khá  Toán học: 4.0, Ngữ văn: 4.0 5.6 Trung bình Lên lớp

46 741007815 Nguyễn Thị Mỹ Dung 8A3 5.0 Yếu Khá  Toán học: 5.0, Ngữ văn: 5.0 5.2 Trung bình Lên lớp

47 891070798 Ngô Hoàng Long 8A3 4.5 Yếu Khá  Toán học: 6.0, Ngữ văn: 5.0, Hóa học: 6.0, Lịch sử: 8.0, Ngoại ngữ: 7.55.9 Trung bình Lên lớp

48 741347145 Nguyễn Văn Hòa 8A4 4.7 Yếu Khá  Toán học: 3.5, Ngữ văn: 5.0 4.9 Yếu Lưu ban

49 729159332 Hồ Văn Minh Tuệ 8A4 5.4 Yếu Khá  Toán học: 6.5, Ngữ văn: 5.0 5.7 Trung bình Lên lớp

50 891073104 Nguyễn Quang Vinh 8A4 5.0 Yếu Tốt  Toán học: 6.5, Ngữ văn: 5.5, Ngoại ngữ: 6.0 5.7 Trung bình Lên lớp


